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 ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

    (((((                                           (((((((((  TH. 
Số: 55 /2005/QĐ - UB                              Quy Nhơn, ngày  5 tháng  4  năm  2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH 

V/v ban hành Quy định tạm thời về khám, 

chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
                                     ((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Thông tư số 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 44/TT-SYT ngày 11/4/2005 và Biên bản cuộc họp liên ngành Y tế - Tài chính - UB Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh ngày 22/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH
                                                                   
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài chính, UB Dân số – Gia đình và Trẻ em tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, UB Dân số – Gia đình và Trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các cơ sở y tế công lập và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

                                                                  TM-UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  BÌNH ĐỊNH

                                                      KT- CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                        
 Nơi nhận:
                                
               PHÓ CHỦ TỊCH

     

- Như Điều 3

- Bộ Y tế

- UBDSGĐ&TE VN

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Sở Tư pháp                                                                               Nguyễn Thị Thanh Bình                                                
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh

- Lưu VP, K2+ K7+ K9                                                                                      
 ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

     (((((                                           (((((((((  TH. 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KHÁM, 

CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

(Kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-UB

ngày 25/4/2005 của UBND tỉnh )

                                     ((((((((((
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng được khám, chữa bệnh miễn phí:

2.1- Tất cả trẻ em dưới sáu tuổi (dưới 72 tháng tuổi) có hộ khẩu tại tỉnh Bình Định.

2.2- Trẻ em dưới sáu tuổi  là đối tượng lang thang, cơ nhỡ.

Điều 2:  Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định từ Trạm Y tế đến Bệnh viện tuyến tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo Quy định tạm thời này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3: Cấp và sử dụng Thẻ khám, chữa bệnh:

3.1- Trẻ em dưới sáu tuổi được cấp Thẻ khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Sở Y tế quản lý (sau đây gọi tắt là Thẻ khám, chữa bệnh). 

3.2- Thẻ khám, chữa bệnh được cấp một lần. Thời hạn hiệu lực ghi trên Thẻ được tính kể từ ngày cấp thẻ cho đến ngày trẻ em đó đủ bảy mươi hai tháng tuổi.

3.3- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện việc cấp, thu hồi Thẻ khám, chữa bệnh đúng đối tượng và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện cho UBND huyện, thành phố để tổng hợp gởi về Sở Y tế.

3.4- Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh hướng dẫn mẫu, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và sử dụng Thẻ khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam.

3.5- Cha mẹ có con dưới sáu tuổi, người giám hộ trẻ em dưới sáu tuổi có trách nhiệm sử dụng, bảo quản Thẻ khám, chữa bệnh theo quy định.

3.6- Nghiêm cấm việc mượn, cho mượn, làm Thẻ giả, sử dụng Thẻ giả để khám bệnh, chữa bệnh. Người nào mượn Thẻ, làm Thẻ giả, sử dụng Thẻ giả hoặc lợi dụng việc khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi để trục lợi thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thực hiện khám, chữa bệnh:

4.1- Trẻ em dưới sáu tuổi khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập phải xuất trình Thẻ khám, chữa bệnh; trường hợp chưa được cấp thẻ thì phải xuất trình Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn. Đối với trường hợp được chuyển tuyến phải có giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu của cơ sở khám, chữa bệnh (KCB).

4.2- Đối với trẻ em lang thang, cơ nhỡ, bị bỏ rơi, chưa xác định được thân nhân (trẻ lạc, tai nạn...) phải có xác nhận của khoa điều trị (có chứng thực của bệnh viện).

4.3- Việc khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi thực hiện theo nguyên tắc phân tuyến điều trị: 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố là cơ sở KCB ban đầu cho trẻ dưới sáu tuổi, ngoại trừ:

- Đối với trẻ có hộ khẩu ở tại Quy Nhơn thì cơ sở KCB ban đầu có thể là Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Đối với trẻ có hộ khẩu ở tại Hoài Nhơn thì cơ sở KCB ban đầu có thể là  Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

4.4- Cơ sở y tế công lập có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện việc khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn thì chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên theo quy định.

4.5- Đối với trường hợp cấp cứu thì tất cả các cơ sở y tế phải thực hiện việc cứu chữa kịp thời, sau 48-72 giờ gia đình bệnh nhân phải cung cấp đầy đủ các thủ tục theo quy định, nếu không có đủ thủ tục thì phải nộp tiền tạm ứng cho cơ sở điều trị (mức tạm ứng do Giám đốc cơ sở điều trị quyết định) và sẽ hoàn trả lại sau khi gia đình cung cấp đầy đủ các thủ tục theo quy định.

4.6- Đối với các trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu thì gia đình bệnh nhân phải thanh toán viện phí theo quy định hiện hành. 

4.7- Các cơ sở y tế công lập có tổ chức KCB sử dụng dịch vụ và kỹ thuật cao mà gia đình người bệnh có nhu cầu sử dụng thì cơ sở đó được thu khoản chênh lệch giữa chi phí dịch vụ và kỹ thuật cao theo yêu cầu và mức thanh toán viện phí hiện hành. Khoản chênh lệch này các cơ sở KCB được phân phối sử dụng như các khoản thu viện phí.

4.8- Trẻ em dưới sáu tuổi đang được hưởng chính sách khám, chữa bệnh không phải trả tiền theo các quy định khác được chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nghị định 36/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

4.9- Chế độ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi được thực hiện theo chế độ BHYT hiện hành.

Điều 5: Chế độ được hưởng:


Tất cả trẻ em dưới sáu tuổi được khám, chữa bệnh miễn phí khi điều trị nội trú và ngoại trú, cụ thể như sau:

5.1- Đối với điều trị nội trú: Chế độ thuốc điều trị áp dụng theo danh mục thuốc bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt (dựa trên danh mục của Bộ Y tế); chế độ vật tư tiêu hao, xét nghiệm và cận lâm sàng áp dụng theo danh mục của cơ quan BHXH hiện hành.

5.2- Đối với điều trị ngoại trú: Được cấp thuốc miễn phí theo danh mục thuốc áp dụng cho điều trị ngoại trú. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố phải ban hành danh mục thuốc điều trị ngoại trú áp dụng cho các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phù hợp với danh mục thuốc do Sở Y tế phê duyệt; được thực hiện miễn phí các xét nghiệm và cận lâm sàng theo danh mục của BHXH hiện hành.

Điều 6: Hội đồng thẩm định việc thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi: 

Sở Y tế thành lập Hội đồng, bao gồm: đại diện Sở Y tế, Sở Tài chính, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Hội đồng, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 7: Lập dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi:

7.1- Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm thống kê số trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn tỉnh gửi Sở Y tế để làm căn cứ lập dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh hàng năm cho trẻ em dưới sáu tuổi.

7.2- Sở Y tế chủ trì lập dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7.3- Căn cứ dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được giao, Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ kinh phí vào một khoản riêng và thông báo cho các cơ sở y tế công lập gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

7.4- Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế thực hiện điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu để bảo đảm kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu, căn cứ đề nghị của Sở Tài chính và Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính khác theo chế độ quy định bổ sung để đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Điều 8: Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi:

8.1- Các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện căn cứ vào thông báo kinh phí của Sở Y tế thực hiện rút kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

8.2- Đối với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Sở Y tế uỷ quyền cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố mua thuốc, vật tư tiêu hao thông dụng theo dự trù của Trạm Y tế xã để chi khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại trạm. Hàng quý Trạm Y tế xã có trách nhiệm báo cáo và thanh quyết toán kinh phí được cấp bằng hiện vật cho trung tâm y tế huyện, thành phố. Trường hợp có tồn dư về thuốc, vật tư tiêu hao, khi lập dự trù kinh phí quý sau (hoặc năm sau) phải trừ số tồn dư quý trước (hoặc năm trước).

8.3- Các cơ sở y tế công lập quyết toán riêng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của chứng từ quyết toán.

8.4- Các cơ sở y tế gửi báo cáo quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Sở Y tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn, gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định hiện hành.

8.5- Hội đồng thẩm định tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện chính sách và sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

8.6- Chế độ quyết toán và báo cáo quyết toán được thực hiện theo Quyết định số 999/TC/QĐ/CĐKT ngày 21/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2005/TT-BTC ngày 06/4/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

8.7- Không sử dụng kinh phí KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi để trích chi thực hiện chế độ tiền lương mới và chi khen thưởng, phúc lợi như các khoản thu viện phí, BHYT khác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/5/2005, riêng đối với Điều 5 và Điều 8  của Quy định này được áp dụng từ ngày 01/01/2005
Điều 10: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, UB Dân số – Gia đình và Trẻ em tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các cơ sở y tế công lập và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                            TM-UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  BÌNH ĐỊNH

                                                                                   KT- CHỦ TỊCH

                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                             Nguyễn Thị Thanh Bình 
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